
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2 ngách 86/7 đường Chi Đông, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

17/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TIẾN BỘ

0109637132

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
Chi tiết: Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống;

2825

2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Dịch vụ chuyển giao công nghệ bao gồm: Môi giới 
chuyển giao công nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Xúc 
tiến chuyển giao công nghệ - Dịch vụ công nghệ thông tin bao 
gồm: Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, 
cập nhật, bảo mật; Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và 
thông tin./.

7490

3. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4774

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
CƠ KHÍ TIẾN BỘ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN BO MECHANICAL 
MANUFACTURING AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TIEN BO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945891661
Email:

Fax:
Website:
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4. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn như : + Sản xuất 
quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, + Sản xuất dây bảo 
hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các dây bảo vệ cho các 
ngành nghề khác, + Sản xuất phao cứu sinh, + Sản xuất mũ 
nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác (ví dụ mũ thể 
thao), + Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy), 
+ Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác, + Sản xuất nút tai và nút chống ồn 
(cho bơi lội và bảo vệ tiếng ồn), + Sản xuất mặt nạ khí ga. - 
Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận của máy 
móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút 
bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn 
chải khác… - Sản xuất bàn chải giày, quần áo; - Sản xuất bút 
và bút chì các loại bằng cơ khí hoặc không; - Sản xuất lõi bút 
chì; - Sản xuất tem ghi số, tem gắn, ghi ngày, các thiết bị in ấn 
điều khiển bằng tay hoặc các tem rập nổi, các thiết bị in bằng 
tay, lõi mực in và ribbon máy tính; - Sản xuất găng tay; - Sản 
xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ; - Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá 
móc, khoá trượt; - Sản xuất tẩu hút xì gà; - Sản xuất các sản 
phẩm cho con người: tẩu hút, lược, bình xịt nước hoa, lọc chân 
không và các bình chân không khác dùng cho cá nhân hoặc gia 
đình, tóc giả, râu giả, bút kẻ lông mày; - Sản xuất các sản 
phẩm khác: nến, dây nến và các thứ tương tự; hoa giả, vòng 
hoa, giỏ hoa, hoa nhân tạo,lá quả, sàng, sảy, manơ canh, quan 
tài… - Hoạt động nhồi bông thú.

3290

5. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - 
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được 
điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt may; - Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

10. Đúc kim loại màu 2432

11. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240
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12. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: - Sửa chữa lưới đánh bắt cá, bao gồm cả phục hồi; - 
Sửa chữa dây, đòn bẩy, buồm, mái che; - Sửa chữa các túi để 
đựng phân bón và hoá chất; - Sửa chữa hoặc tân trang các tấm 
gỗ pallet kê hàng hoá, các thùng hoặc thùng hình ống trên tàu 
và các vật dụng tương tự; - Sửa chữa máy bắn bóng và máy 
chơi game dùng tiền xu khác, thiết bị chơi bowling và các vật 
dụng tương tự; - Dịch vụ phục vụ đàn organ và nhạc cụ tương 
tự.

3319

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4543

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim;

4663

16. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, 
bao gồm dây chuyền và linh kiện chủ yếu; - Sản xuất máy điều 
hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô; - Sản xuất quạt không dùng 
cho gia đình; - Sản xuất máy cân dùng trong gia đình như : cân 
hành lý, cân cầu đường, cân khác... - Sản xuất máy lọc và máy 
tinh chế, máy móc cho hoá lỏng; - Sản xuất thiết bị cho việc 
phun, làm phân tán chất lỏng hoặc bột như: Súng phun, bình 
cứu hoả, máy phun luồng cát, máy làm sạch hơi... - Sản xuất 
máy đóng gói như : Làm đầy, đóng, dán, đóng bao và máy dán 
nhãn... - Sản xuất máy làm sạch hoặc sấy khô chai cho sản 
xuất đồ uống; - Sản xuất thiết bị chưng cất và tinh cất cho tinh 
chế dầu, hoá chất công nghiệp, công nghiệp đồ uống. - Sản 
xuất máy đổi nóng; - Sản xuất máy hoá lỏng khí và gas; - Sản 
xuất máy cung cấp gas; - Sản xuất máy cán láng hoặc máy 
cuộn và trục lăn (trừ cho kim loại và thuỷ tinh); - Sản xuất máy 
ly tâm (trừ máy tách kem và sấy khô quần áo); - Sản xuất 
miếng đệm và miếng hàn tương tự được làm từ kim loại hỗn 
hợp hoặc lớp kim loại đó; - Sản xuất máy bán hàng tự động; - 
Sản xuất các bộ phận cho máy có những mục đích chung; - 
Sản xuất quạt thông gió (quạt đầu hồi, quạt mái); - Sản xuất 
dụng cụ đo, máy cầm tay tương tự, dụng cụ cơ khí chính xác 
(trừ quang học); - Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện.

2819

17. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

18. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

19. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

20. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

21. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930
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22. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và 
cao su tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã 
làm cứng như: + Đĩa cao su, tấm, mảnh, thanh cao su, + Ống, 
vòi cao su, + Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su, + Đồ 
dùng vệ sinh bằng cao su: dụng cụ tránh thai cao su, chai 
chườm nước nóng, + Quần áo bằng cao su (nếu quần áo được 
sản xuất bằng cách gắn dán, chứ không phải khâu), + Tấm phủ 
sàn bằng cao su, + Cáp và sợi cao su, + Sợi cao su hoá, + 
Vòng, thiết bị phụ và chất gắn bằng cao su, + Trục cán bằng 
cao su, + Đệm hơi cao su, + Sản xuất bóng bay. - Sản xuất 
chổi cao su; - Sản xuất ống cao su cứng; - Sản xuất lược cao 
su, lô cuốn tóc cao su và đồ tương tự. Nhóm này cũng gồm: - 
Sản xuất nguyên liệu sửa chữa cao su; - Sản xuất sản phẩm dệt 
được tráng, phủ cao su với cao su là thành phần chính; - Đệm 
nước cao su; - Túi tắm bằng cao su; - Quần áo lặn bằng cao su;

2219

23. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

24. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

25. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

26. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

27. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

28. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

29. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

30. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

31. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

32. Đúc sắt, thép 2431

33. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
Điều 25 luật thương mại

8299

35. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi và san lấp mặt bằng;

4299

38. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

39. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
VĂN BÌNH

Việt 
Nam

Số 24 tập thể cục 
quân lương, tổ 4, 
Phường Phú Diễn, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 60,000 036081001817

2 NGUYỄN 
NGỌC LINH

Việt 
Nam

Tổ 3, Thị Trấn Chi 
Đông, Huyện Mê 
Linh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

400.000.000 40,000 012106828

40. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

41. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

42. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

43. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

44. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036081001817
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 24 tập thể cục quân lương, tổ 4, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 24 tập thể cục quân lương, tổ 4, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN BÌNH Nam

01/08/1981 Kinh Việt Nam

02/03/2016 cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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